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DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

Tài sản, công cụ dụng năm 2025 của Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng quản lý (đấu giá cả lô) 

Phiên đấu giá ngày: 09/01/2026 

 

STT Danh mục thẩm định 
Năm sử 

dụng 
ĐVT  SL   Đơn giá   Thành tiền   Hiện trạng tài sản  

A Danh mục tài sản thanh lý             

1 Máy tính bàn ELEAD E7500 2011 Bộ        1  52.000 52.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

2 Máy tính bàn SingPC Core i3 3220 2014 Bộ        1  52.000 52.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

3 Máy tính chủ HP DL 380 G7 2011 Bộ        1  189.000 189.000 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

4 Máy chủ HP DL 380 G8 (application) - DA06 2014 Bộ        1  189.000 189.000 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

5 
Máy chủ Intel Xeon Processor E3-1220 ( Kèm 

phần mềm điều khiển trung tâm) 
2013 Bộ        1  189.000 189.000 

 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

6 
Máy chủ server System HP P mềm Microsoft 

Windows + Hệ PM quản lý trên Lotus note 
2018 Bộ        1  189.000 189.000 

 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

7 

Máy chủ server System HPG6  P mềm 

Microsoft Windows + Hệ PM quản lý trên 

Lotus note 

2018 Bộ        1  189.000 189.000 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

8 Máy chủ HP DL 380 G8 (T26 chuyển ra) 2015 Bộ        1  189.000 189.000 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

9 
Máy chủ HP DL 380 G8 (application) (T26 

chuyển ra) 
2015 Bộ        1  189.000 189.000 

 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

10 
Bộ vi tính ĐNA (E 7500 Ram 4Gb, HDD 160 

Gb, Samsung 19") (Hoa) 
2007 Bộ        1  52.000 52.000 

Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

11 Bộ vi tính Orient ( Cô Hà)   Bộ        1  52.000 52.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

12 Máy tính bàn FPT Elead   Cái        1  52.000 52.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

13 Máy tính để bàn Đông Nam Á 2018 Bộ        1  52.000 52.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

14 Máy tính TG 800-00 2021 Bộ        1  52.000 52.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

15 
Máy tính để bàn màn hình sam sung Led 

LS20D300 
2016 Bộ        1  52.000 52.000 

Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

16 Máy tính CMS - X Media 2016 Bộ        1  52.000 52.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

17 Máy tính TG 800-00 2021 Bộ        2  52.000 104.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 
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18 Bộ máy tính TG800-00 2020 Bộ        1  52.000 52.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

19 Máy tính trạm 2020 Bộ        1  189.000 189.000 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

20 Hệ thống trộn hình và phim trường quay ảo  2011 Cái        1  180.000 180.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

21 Máy chủ cơ sở dữ liệu Dell Power Edge R730 2015 Cái        1  175.000 175.000 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

22 Máy chủ cơ sở dữ liệu 2017 Cái        1  175.000 175.000 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

23 
Bộ vi tính ĐNA + máy in HP 3050 (TK 474 

phòng BCT A1) 
2009 Bộ        1  75.000 75.000 

Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

24 Máy xách tay HP 4420S 2011 Cái        1  60.000 60.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

25 Máy xách tay HP 4420S 2012 Cái        1  60.000 60.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

26 Máy in màu HP 5500 (Hội trường A1) 2004 Cái        1  238.000 238.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

27 Máy in HP 2055D (Ban Phục vụ các Ban Đảng)  2012 Cái        1  74.900 74.900 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

28 Máy hủy tài liệu chuyên dụng EBA 7050 2006 Cái        1  600.000 600.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

29 Máy Photo Taskalfa 420i 2011 Cái        1  700.000 700.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

30 Máy Photo Fuji Xerox 7000CPS 2010 Cái        1  700.000 700.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

31 
Máy Photocopy Kyocera 8000i (Hội trường 

A1) 
2012 Cái        2  630.000 1.260.000 

Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

32 Máy photo XEROX Centre 156CP 2006 Cái        1  560.000 560.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

33 
Thiết bị hiển thi tivi LED, loại 55 inch, độ phân 

giải 4K (3840 x 2160 pixel) 
2017 Cái        3  120.000 360.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

34 
Tivi LG 65 INCH 65 inch LX341C (Sảnh T1-

N1) 
2017 Cái        1  250.000 250.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

35 Ti vi sony 40inch (VF TBT, T lý LHAnh) 2011 Cái        1  59.300 59.300 
 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

36 Tivi Samsung Smart LED 40 inch 2015 Bộ        1  59.300 59.300 
 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

37 Ti vi LG.LED 55 inch + Giá treo ti vi 2016 Bộ        1  120.000 120.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

38 
Ti vi Sony KD-43X850H VN3+ khung treo ti 

vi 
2020 Cái        1  79.100 79.100 

 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  
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39 
Ti vi Sony KD-43X75 VN3+ giá treo ti vi LCD 

cao cấp nhỏ 
2022 Bộ        1  79.100 79.100 

 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

40 Ti vi Smart QLED Samsung (thu hồi từ 73PĐP) 2020 Cái        1  79.100 79.100 
 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

41 
Máy quay chuyên dụng dòng NXCAM HXR-

NX5RP 
2018 Cái        1  100.000 100.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt  

42 
Máy quay Kỹ thuật số  chuyên dụng HXR - 

NX5RP 
2019 Cái        1  100.000 100.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt  

43 
Nguồn bổ sung Beyerdynamic CA 4146 (Giao 

ban trực tuyến A95) 
2014 Cái        1  35.000 35.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

44 
Amply Dynacord PM 1000-3  khuyếch đại kèm 

bàn trộn âm thanh (Giao ban trực tuyến A95) 
2014 Bộ        1  66.500 66.500 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

45 

Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số 

Beyerdynamic MCS-D200, có 2 bộ cấp nguồn 

trong (Giao ban trực tuyến A95) 

2014 Bộ        1  56.000 56.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

46 
Bàn phím điều khiển lập trình Sony RMBR 300 

(Giao ban trực tuyến A95) 
2014 Bộ        1  14.000 14.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

47 

Bộ điều khiển PESA OC88V3, ghép, Switching 

hình ảnh (8 in/8 out) + cáp kết nối và phụ kiện 

(Giao ban trực tuyến A95) 

2014 Bộ        1  70.000 70.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

48 

Bộ Cresstron tích hợp điều khiển hệ thống 

micro và HD camera hội nghị truyền hình và 

phần mềm (Giao ban trực tuyến A95) 

2014 Bộ        1  30.000 30.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

49 
Bộ Microphone Beyerdynamic - chủ tọa (Giao 

ban trực tuyến A95) 
2014 Bộ        1  7.000 7.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

50 
Bộ Microphone Beyerdynamic - đại biểu (Giao 

ban trực tuyến A95) 
2014 Bộ      57  7.000 399.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

51 
Hệ thống dây cáp, phụ kiện giao ban trực tuyến 

A95 (Kèm 08 Loa TOA) 
2014 HT        1  210.000 210.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

52 

CENTRAL CONTROL UNIT BASIC (Bộ điều 

khiển trung tâm cơ sở)  

Model DCN-CCUB2 

2013 Bộ        1  56.000 56.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

53 

CONCENTUS CHAIRMAN 

(Hộp chủ tịch)  

Model DCN-CONCM + PLUGGABLE 

MICROPHONE LONG  (Micro cần dài, màu 

bạc) Model DCN-MICL 

2013 Bộ        1  9.800 9.800 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

54 

CONCENTUS BASIC 

(Hộp đại biểu cơ sở)  

Model DCN-CON + PLUGGABLE 

MICROPHONE LONG  (Micro cần dài, màu 

bạc) Model DCN-MICL 

2013 Bộ      21  9.800 205.800 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  
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55 

PLENA  FEEDBACK SUPPRESSOR 

(Bộ chống phản hồi âm)  

Model LBB 1968/00 

2013 Bộ        1  21.000 21.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

56 Amlifier 120W Model PLE -1P120-EU 2013 Cái        1  63.000 63.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

57 

Loa toàn dải treo tường Electro-Voice Model 

EVID 4.2 TW (1 x 4", có switch chuyển 

70v/100v hoặc 8-ohm, công suất 30/15/7,5/ 

3,75/1,88 watts)  

2013 Cái        2  28.000 56.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

58 Micro cầm tay không dây VUP-C2 2007 Cái        2  5.600 11.200 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

59 Bàn truyền hình 2017 Cái        1  70.000 70.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

60 

Máy điều hòa tủ đứng loại 1 chiều hãng Trane 

MCV060BB/TTK060KD 

Công suất lạnh: 60.000BTU/h 

2013 Bộ        2  1.320.000 2.640.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

61 Điều hòa Mitsubishi 2c 2c 12000BTU 2009 Cái        1  320.000 320.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

62 Điều hòa nhiệt độ Fujitsu 12000BTU 2005 Cái        1  320.000 320.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

63 Máy lọc không khí  2015 Cái        1  39.200 39.200 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

64 
Điều hòa HEAVY 2c2c 48.000 BTU (Phòng 

Hút thuốc) 
2014 Bộ        1  875.000 875.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

65 Điều hòa General  2c 2c 12.000 BTU + ĐK   Bộ        2  320.000 640.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

66 
Điều hòa treo tường cục bộ 2 chiều loại 

9000BTU/h:hãng Mitsubishi Heavy 
2015 Bộ        1  250.000 250.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

67 
Điều hòa Đaikin 12.000BTU 2c2c (P. Hành 

chính - Tổ chức: Đ/c Hán Minh Tuấn) 
2015 Bộ        1  320.000 320.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

68 
Điều hòa National 2c2c 12.000 BTU (Phòng 

cấp cứu - thủ thuật) 
  Bộ        1  320.000 320.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

69 Điều hòa LG tủ đứng 24000 BTU, 2 chiều 2014 Bộ        1  500.000 500.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

70 Máy điều hòa không khí 2015 Bộ        1  320.000 320.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

71 Switch Cisco 2950 24 port- Cục A 2011 Cái        1  20.200 20.200 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

72 
Swich Cisco 2950 24 Port - 74 Phan Đình 

Phùng 
2007 Cái        1  20.200 20.200 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

73 Switch KVM HP (DA 06) 2011 Cái        1  13.300 13.300 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  
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74 Switch KVM IBM 2006 Cái        1  13.300 13.300 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

75 Switch Cisco 2950 24 port (A1) 2007 Cái        1  20.200 20.200 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

76 Switch Cisco CE500 24 port (HT số 4) 2004 Cái        1  21.400 21.400 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

77 Switch Cisco CE500 24 port 2006 Cái        1  21.400 21.400 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

78 Switch KVM APEX 2005 Cái        1  10.700 10.700 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

79 Switch Enterasys C2G124 (Ngoài) 2009 Cái        1  10.700 10.700 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

80 Switch CE 500 (Ngoài) 2009 Cái        1  10.700 10.700 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

81 
Switch Cisco 24 port ( dự án di chuyển nhà làm 

việc ) 
2013 Cái        1  10.700 10.700 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

82 
Hệ thống màn hình HP TFT7600 G2 và bàn 

phím HP  KVM  Switch (DA06) 
2014 Cái        1  21.400 21.400 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

83 
Thiết bị truyền thông đa phương tiện NRT-

DS630 
2017 Cái        1  21.000 21.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

84 Lưu điện Santak 2KAV 2011 Cái        1  70.000 70.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

85 Thiết bị lưu điện UPS APC 3KVA (T1N3) 2014 Cái        1  441.000 441.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

86 Thiết bị lưu điện UPS APC 3KVA (T1-Nhà C) 2014 Cái        1  441.000 441.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

87 Cisco IPS Cisco 4240 (Ngoài) 2011 Cái        1  63.700 63.700 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

88 AMP Panel tray (trong máy chủ) 2007 Cái        1  8.800 8.800 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

89 AMP Panel tray ( đã có trong máy chủ) 2009 Cái        1  8.800 8.800 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

90 AMP Panel tray ( đã có trong máy chủ) 2009 Cái        1  8.800 8.800 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

91 Converter ( bộ chuyển đổi cáp quang) 2006 Cái        1  700 700 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

92 Cisco Access Point ( link sys) 2006 Cái        1  3.500 3.500 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

93 Modem Cisco 828 2005 Cái        1  4.200 4.200 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

94 Router Cisco 3600 ( thiết bị dẫn đường mạng) 1999 Cái        1  21.000 21.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  
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95 Converter ( thiết bị chuyển đổi cáp quang điện) 2007 Cái        1  700 700 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

96 
Port Ethernet Network Module- gắn kèm 

Switch (thẻ 015.0912) 
2004 Cái        1  700 700 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

97 
Hệ thống bộ điều khiển, nhận tín hiệu và cảm 

biến 
2013 HT        1  105.000 105.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

98 Router Cisco 2620 2008 Cái        1  32.200 32.200 
 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

99 Âm ly OBT 6650 2020 Cái        1  140.000 140.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã hư hỏng, xuống cấp, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt  

100 
Bộ nhắc chữ cho phát thanh viên Proline 17 

Freestand PrompterPeople 
2011 Cái        1  140.000 140.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, đã hư hỏng, xuống cấp, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt  

101 Thẻ nhớ dung lượng 64GB-2SBS-64G1C 2018 Cái        1  700 700  Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được  

102 Đầu đọc thẻ SBAC US 30 chuẩn USB 3.0 2018 Cái        1  2.300 2.300  Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được  

103 Chân máy quay 2020 Cái        1  14.000 14.000  Thiết bị đã hư hỏng, han rỉ, bao rão, không còn sử dụng được  

104 
Cico Catalyst 2950G Switch (WS-C2950G-

24EI) 
2006 Cái        1  20.200 20.200 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

105 Thiết bị lưu trữ Dell Power Vault MD3820f 2015 Cái        1  168.000 168.000 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

106 Hệ thống kết nối không dây 2017 Cái        1  42.000 42.000 
 Hệ thống bao gồm các modem thu phát tín hiệu, đã hư hỏng, không 

còn sử dụng được  

107 Tủ rack 19'' COMRACK Carbinet 42U 2012 Cái        1  175.000 175.000 
 Tủ đã hư hỏng, đã được tháo khỏi hệ thống, cong vênh, han rỉ, bai rão, 

không còn sử dụng được  

108 Moden NTU: 64-128K 2007 Cái        1  14.000 14.000 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

109 Moden NTU: 64-128K 2007 Cái        1  14.000 14.000 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

110 Moden SHDSL Cisco 878 2007 Cái        1  7.000 7.000 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

111 Đẩy công suất Electrolux JD 4400 2016 Cái        1  57.400 57.400 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

112 Đẩy công suất Gest Audio CA220 2016 Cái        1  175.000 175.000 
 Tài sản đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, đã tháo khỏi hệ thống  

113 Hộp thu âm di động  2015 Cái        1  3.000 3.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng 

được  

114 
Bộ lưu điện UPS RT 230V,2100W,3000VA 

(Ấn Độ) (Máy chủ cũ) 
2011 Bộ        1  189.000 189.000 

 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

115 Máy đánh giày tự động 2018 Cái        1  140.000 140.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

116 Lò nướng điện 2005 Cái        1  49.000 49.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  
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117 Máy bơm FENTAX điều hòa trung tâm 2013 Cái        1  950.000 950.000 
 Máy bơm đã hư hỏng, đã tháo khỏi hệ thống, han rỉ, bong tróc nhiều vị 

trí  

118 Máy bơm FENTAX trục đứng hủy nước thải 2015 cái        1  380.000 380.000 
 Máy bơm đã hư hỏng, đã tháo khỏi hệ thống, han rỉ, bong tróc nhiều vị 

trí  

119 

Máy bơm thoát nước sự cố thả chìm 

Q=60m3/h,H=9,7m, P=4KW, Pentax Italia 

(Thiết bị trong nhà) 

2004 Bộ        3  380.000 1.140.000 
 Máy bơm đã hư hỏng, đã tháo khỏi hệ thống, han rỉ, bong tróc nhiều vị 

trí  

120 
Bơm cấp nước lạnh Pentax (Lưu lượng: 

135m3/h; Cột áp: 40mH2O) (Thiết bị ĐHKK) 
2004 Cái        3  380.000 1.140.000 

 Máy bơm đã hư hỏng, đã tháo khỏi hệ thống, han rỉ, bong tróc nhiều vị 

trí  

121 
Bơm cấp nước lạnh/nóng  (Lưu lượng: 95m3/h; 

Cột áp: 30mH2O) (Thiết bị ĐHKK) 
2004 Cái        6  380.000 2.280.000 

 Máy bơm đã hư hỏng, đã tháo khỏi hệ thống, han rỉ, bong tróc nhiều vị 

trí  

122 
Bơm cấp nước lạnh hồi  (Lưu lượng: 135m3/h; 

Cột áp: 30mH2O) thu hồi từ A1 
2004 Cái        1  380.000 380.000 

 Máy bơm đã hư hỏng, đã tháo khỏi hệ thống, han rỉ, bong tróc nhiều vị 

trí  

123 Điều hòa General 12.000BTU 2001 Cái        1  250.000 250.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

124 Điều hòa Fujitsu 2c 2c 12000BTU 2007 Cái        1  250.000 250.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

125 Điều hoà Fujitsu 2c 2c 24.000 BTU 2008 Cái        1  350.000 350.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

126 Điều hoà Fujitsu 2c 2c 24.000 BTU 2008 Cái        1  350.000 350.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

127 Điều hoà Fujitsu 2c 2c 24.000 BTU 2007 Cái        1  350.000 350.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

128 Điều hoà Funai 2cục, 2chiều 12,000 BTU 1996 Cái        1  250.000 250.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

129 Điều hoà General 2cục, 2chiều 24,000 BTU 2003 Cái        1  350.000 350.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

130 Điều hoà General 2cục, 2chiều 24,000 BTU 2003 Cái        1  350.000 350.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

131 Điều hoà General 2cục, 2chiều 24,000 BTU 2005 Cái        1  350.000 350.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

132 Điều hoà General 2cục, 2chiều 24,000 BTU 2005 Cái        1  350.000 350.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

133 Điều hoà General 2cục, 2chiều 12,000 BTU 2004 Cái        1  250.000 250.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

134 Điều hoà General 2cục, 2chiều 24,000 BTU 2004 Cái        1  350.000 350.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

135 Điều hoà General 2cục, 2chiều 24,000 BTU 2004 Cái        1  350.000 350.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

136 Điều hoà Fujitsu 2cục, 2chiều 24,000 BTU 2005 Cái        1  350.000 350.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  
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137 Điều hoà National 2cục, 2chiều 18,000 BTU 1993 Cái        1  300.000 300.000 
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

138 
Điều hoà General-ASG24R, 2cục, 2chiều, công 

suất 24.000 BTU 
2011 Cái        1  350.000 350.000 

 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

139 
Máy điều hoà General ASH 12R công suất 

12.000BTU 2 chiều 2 cục  
2014 Cái        1  250.000 250.000 

 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

140 Ti vi LCD JVC 32'' 2007 Cái        1  65.000 65.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ một số vị trí  

141 Ti vi LCD JVC 32'' 2007 Cái        1  65.000 65.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ một số vị trí  

142 Ti vi LCD JVC 32'' 2007 Cái        1  65.000 65.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ một số vị trí  

143 Ti vi LCD JVC 32'' 2007 Cái        1  65.000 65.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ một số vị trí  

144 Ti vi LCD JVC 32'' 2007 Cái        1  65.000 65.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ một số vị trí  

145 Ti vi LCD JVC 32'' 2007 Cái        1  65.000 65.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ một số vị trí  

146 Ti vi LCD JVC 32'' 2007 Cái        1  65.000 65.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ một số vị trí  

147 Ti vi LCD JVC 32'' 2007 Cái        1  65.000 65.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ một số vị trí  

148 Ti vi LCD JVC 32'' 2007 Cái        1  65.000 65.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ một số vị trí  

149 Ti vi LCD JVC 32'' 2007 Cái        1  65.000 65.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ một số vị trí  

150 Tủ lạnh Toshiba GR-M46VUD 2009 Cái        1  195.000 195.000 
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

151 Bếp điện từ Dmestik NA773 IT 2016 Cái        1  72.800 72.800 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, han rỉ một số vị trí  

152 Tủ điện nguồn 2012 Cái        1  500.000 500.000 

 Tủ điện đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ, han rỉ, bong tróc, các thiết bị bên trong không còn 

hoạt động được, đứt gãy nhiều vị trí  

153 Lò nướng âm Electrolux EOB307X 2009 Cái        1  150.800 150.800 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, han rỉ một số vị trí  

154 Tủ đông Sanaky-660LVH6699HY3 2018 Cái        1  488.000 488.000 
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

155 
Giường đơn gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  (1,2m x 

2,2m x 1,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Giường đơn cỡ nhỏ bằng gỗ thịt, hiện đã được tháo rời các chi tiết để 

tiết kiệm diện tích lưu kho, trầy sước, sứt mẻ một số vị trí, không có 

dấu hiệu bị mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, vẫn có thể sử dụng 

được   
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156 
Giường đơn gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  (1,2m x 

2,2m x 1,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Giường đơn cỡ nhỏ bằng gỗ thịt, hiện đã được tháo rời các chi tiết để 

tiết kiệm diện tích lưu kho, trầy sước, sứt mẻ một số vị trí, không có 

dấu hiệu bị mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, vẫn có thể sử dụng 

được   

157 
Giường đơn gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  (1,2m x 

2,2m x 1,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Giường đơn cỡ nhỏ bằng gỗ thịt, hiện đã được tháo rời các chi tiết để 

tiết kiệm diện tích lưu kho, trầy sước, sứt mẻ một số vị trí, không có 

dấu hiệu bị mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, vẫn có thể sử dụng 

được   

158 
Giường đơn gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  (1,2m x 

2,2m x 1,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Giường đơn cỡ nhỏ bằng gỗ thịt, hiện đã được tháo rời các chi tiết để 

tiết kiệm diện tích lưu kho, trầy sước, sứt mẻ một số vị trí, không có 

dấu hiệu bị mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, vẫn có thể sử dụng 

được   

159 
Giường đơn gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  (1,2m x 

2,2m x 1,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Giường đơn cỡ nhỏ bằng gỗ thịt, hiện đã được tháo rời các chi tiết để 

tiết kiệm diện tích lưu kho, trầy sước, sứt mẻ một số vị trí, không có 

dấu hiệu bị mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, vẫn có thể sử dụng 

được   

160 
Giường đơn gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  (1,2m x 

2,2m x 1,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Giường đơn cỡ nhỏ bằng gỗ thịt, hiện đã được tháo rời các chi tiết để 

tiết kiệm diện tích lưu kho, trầy sước, sứt mẻ một số vị trí, không có 

dấu hiệu bị mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, vẫn có thể sử dụng 

được   

161 
Giường đơn gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  (1,2m x 

2,2m x 1,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Giường đơn cỡ nhỏ bằng gỗ thịt, hiện đã được tháo rời các chi tiết để 

tiết kiệm diện tích lưu kho, trầy sước, sứt mẻ một số vị trí, không có 

dấu hiệu bị mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, vẫn có thể sử dụng 

được   

162 
Giường đơn gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  (1,2m x 

2,2m x 1,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Giường đơn cỡ nhỏ bằng gỗ thịt, hiện đã được tháo rời các chi tiết để 

tiết kiệm diện tích lưu kho, trầy sước, sứt mẻ một số vị trí, không có 

dấu hiệu bị mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, vẫn có thể sử dụng 

được   

163 
Giường đơn gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  (1,2m x 

2,2m x 1,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Giường đơn cỡ nhỏ bằng gỗ thịt, hiện đã được tháo rời các chi tiết để 

tiết kiệm diện tích lưu kho, trầy sước, sứt mẻ một số vị trí, không có 

dấu hiệu bị mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, vẫn có thể sử dụng 

được   

164 
Giường đôi gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  (2,0m x 

2,2m x 1,0m) 
2010 Cái        1  1.300.000 1.300.000 

 Giường đơn cỡ nhỏ bằng gỗ thịt, hiện đã được tháo rời các chi tiết để 

tiết kiệm diện tích lưu kho, trầy sước, sứt mẻ một số vị trí, không có 

dấu hiệu bị mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, vẫn có thể sử dụng 

được   

165 
Giường đôi gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  (2,0m x 

2,2m x 1,0m) 
2010 Cái        1  1.300.000 1.300.000 

 Giường đơn cỡ nhỏ bằng gỗ thịt, hiện đã được tháo rời các chi tiết để 

tiết kiệm diện tích lưu kho, trầy sước, sứt mẻ một số vị trí, không có 

dấu hiệu bị mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, vẫn có thể sử dụng 

được   

166 
Tủ quần áo gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(1,2mx0,56mx2,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Tủ quần áo loại nhỏ bằng gỗ thịt ngoại quan bị tróc sơn, trầy sước một 

số vị trí, không thấy dấu hiệu bị mối mọt, hiện vẫn có thể sử dụng được   
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167 
Tủ quần áo gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(1,2mx0,56mx2,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Tủ quần áo loại nhỏ bằng gỗ thịt ngoại quan bị tróc sơn, trầy sước một 

số vị trí, không thấy dấu hiệu bị mối mọt, hiện vẫn có thể sử dụng được   

168 
Tủ quần áo gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(1,2mx0,56mx2,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Tủ quần áo loại nhỏ bằng gỗ thịt ngoại quan bị tróc sơn, trầy sước một 

số vị trí, không thấy dấu hiệu bị mối mọt, hiện vẫn có thể sử dụng được   

169 
Tủ quần áo gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(1,2mx0,56mx2,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Tủ quần áo loại nhỏ bằng gỗ thịt ngoại quan bị tróc sơn, trầy sước một 

số vị trí, không thấy dấu hiệu bị mối mọt, hiện vẫn có thể sử dụng được   

170 
Tủ quần áo gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(1,2mx0,56mx2,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Tủ quần áo loại nhỏ bằng gỗ thịt ngoại quan bị tróc sơn, trầy sước một 

số vị trí, không thấy dấu hiệu bị mối mọt, hiện vẫn có thể sử dụng được   

171 
Tủ quần áo gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(1,2mx0,56mx2,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Tủ quần áo loại nhỏ bằng gỗ thịt ngoại quan bị tróc sơn, trầy sước một 

số vị trí, không thấy dấu hiệu bị mối mọt, hiện vẫn có thể sử dụng được   

172 
Tủ quần áo gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(1,2mx0,56mx2,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Tủ quần áo loại nhỏ bằng gỗ thịt ngoại quan bị tróc sơn, trầy sước một 

số vị trí, không thấy dấu hiệu bị mối mọt, hiện vẫn có thể sử dụng được   

173 
Tủ quần áo gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(1,2mx0,56mx2,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Tủ quần áo loại nhỏ bằng gỗ thịt ngoại quan bị tróc sơn, trầy sước một 

số vị trí, không thấy dấu hiệu bị mối mọt, hiện vẫn có thể sử dụng được   

174 
Tủ quần áo gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(1,2mx0,56mx2,0m) 
2010 Cái        1  1.200.000 1.200.000 

 Tủ quần áo loại nhỏ bằng gỗ thịt ngoại quan bị tróc sơn, trầy sước một 

số vị trí, không thấy dấu hiệu bị mối mọt, hiện vẫn có thể sử dụng được   

175 Máy giặt Hitachi 2012 Cái        1  235.600 235.600 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, han rỉ, bong tróc một số vị trí  

176 Bàn làm việc gỗ cao cấp KT 1800x900x700 2009 Cái        1  50.000 50.000 
 Bàn đã qua sử dụng, hiện đã xuống cấp, một số liên kết bai rão, ngoại 

quan bong tróc trầy sước, chất lượng kém  

177 Bàn họp cấp vụ (2600x1200x760) 2016 Cái        1  80.000 80.000 
 Bàn đã qua sử dụng, hiện đã xuống cấp, một số liên kết bai rão, ngoại 

quan bong tróc trầy sước, chất lượng kém  

178 Bàn họp 4.8m (B2) 4800*2400*760 2013 Cái        1  500.000 500.000 
 Bàn đã qua sử dụng, hiện đã xuống cấp, một số liên kết bai rão, ngoại 

quan bong tróc trầy sước, chất lượng kém  

179 Máy đánh giầy Silroad TQ (sảnh tầng 2) 2005 Cái        1  130.000 130.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã xuống 

cấp, han rỉ, bong tróc  

B Danh mục Công cụ dụng cụ thanh lý             

1 Nồi gang nấu cơm   Cái        1  35.000 35.000  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

2 Xoong nhôm 25L   Cái        2  31.800 63.600  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

3 Xoong nhôm phi 30   Cái        1  31.800 31.800  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

4 Xoong nhôm 50L   Cái        3  79.500 238.500  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

5 Ghế ăn (415*475*1050)   Cái      15  14.000 210.000  Ghế ăn đã han rỉ, gãy hỏng, không còn sử dụng được  

6 Ghế ăn   Cái        8  14.000 112.000 
 Ghế đã hư hỏng, bong tróc, đứt gãy nhiều chi tiết, không còn sử dụng 

được  

7 Chậu nhôm phi 30   Cái        1  7.900 7.900  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

8 Cây mắc áo INOX   Cái        1  13.100 13.100  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

9 Giá sắt mắt cáo   Cái        2  21.000 42.000  Giá đã cong vênh, han rỉ, đứt gãy một số chỗ, không còn sử dụng được  

10 Giá treo tivi   Cái        6  5.000 30.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

11 Giá treo loa, âm ly   Cái        3  5.000 15.000  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

12 Khay bê thức ăn 35*50   Cái        6  1.800 10.800  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  
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13 Khay đựng thức ăn   Cái        5  1.800 9.000  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

14 
Thùng rác di động khung INOX, thùng nhựa, có 

3 bánh 
  Cái        1  70.000 70.000  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

15 Máy in Bill Sewoo TS 400   Cái        1  5.000 5.000 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

16 Nồi cơm điện 6,3 lít (Hàn Quốc)   Cái        2  79.800 159.600 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

17 Bếp từ + nồi lẩu Hanatasi Thái   Bộ        3  36.000 108.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

18 Xoong 10 lít Hải Phòng   Cái        3  20.000 60.000  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

19 Chậu nhôm to   Cái        2  19.900 39.800  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

20 Chậu nhôm nhỏ   Cái        1  7.900 7.900  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

21 Nồi nhôm to   Cái        2  79.500 159.000  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

22 Nồi nhôm nhỏ   Cái        2  31.800 63.600  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

23 Chảo nhỏ   Cái        1  10.000 10.000  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

24 Đồng hồ đo áp suất   Bộ        1  2.100 2.100 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

25 Đồng hồ đo điện vạn năng Nhật   Cái        1  3.500 3.500 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

26 Đồng hồ ampe kìm Nhật   Cái        1  1.500 1.500 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

27 Nồi áp suất P 35   Cái        1  35.000 35.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

28 Buffe (hâm nóng thức ăn)   Cái        1  49.000 49.000 
 Nồi inox đã hư hỏng, bai rão, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử 

dụng được  

29 Bình ủ chè inox giữ nhiệt 20L   Cái        2  17.500 35.000  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

30 Ghế gấp khung sắt Hoà phát   Cái        2  6.500 13.000  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

31 Mắc treo áo Inox M6 (A3)   Cái        2  4.400 8.800  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

32 Ghế gấp khung sắt Hoà phát   Cái        3  6.500 19.500  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

33 Xe gom rác 500 lít   Cái        1  210.000 210.000  Xe rác đã hư hỏng, han rỉ, thủng đáy, móp méo, không sử dụng được  

34 Phích điện Saiko ( VS 63 PĐP)   Cái        1  14.000 14.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

35 Bàn là hơi Philip 3000W 2018 Cái        2  14.000 28.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

36 Phích điện Tiger 3L Nhật 2019 Cái        3  14.000 42.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

37 Quạt cây mitsubisi 2019 Cái        1  28.000 28.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

38 Quạt treo tường Mitsubishi 2018 Cái        1  28.000 28.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  
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39 Quạt cây Điện cơ   Cái        1  28.000 28.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

40 Bàn chậu rửa to 1000*500*300 inox   Cái        2  175.200 350.400 
 Chậu rửa inox đã hư hỏng, cong vênh, đứt gãy một số vị trí, không còn 

sử dụng được  

41 Phích điện Tiger   Cái        2  14.000 28.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

42 Tivi Sony 40 inch KDL-40W 650D + Giá đỡ  2019 Cái        1  59.300 59.300 
 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

43 
Tivi Sony 40 inch KDL - 40W 650D (PĐ.c Vũ 

Huy Bằng) 
2019 Cái        1  59.300 59.300 

 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

44 Ghế ăn   Cái        5  14.000 70.000 
 Ghế đã hư hỏng, bong tróc, đứt gãy nhiều chi tiết, không còn sử dụng 

được  

45 Cầu là 2019 Cái        1  14.000 14.000  CCDC đã hư hỏng, cong vênh, han rỉ, không còn sử dụng được  

46 Tủ sắt 2 buồng có gương   Cái        3  110.000 330.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

47 Máy bơm điện (PCCC)   Cái        1  200.000 200.000 
 Máy bơm đã hư hỏng, đã tháo khỏi hệ thống, han rỉ, bong tróc nhiều vị 

trí  

48 Máy bơm mồi (PCCC)   Cái        1  200.000 200.000 
 Máy bơm đã hư hỏng, đã tháo khỏi hệ thống, han rỉ, bong tróc nhiều vị 

trí  

49 
Máy bơm nước (trong trạm xăng- bơm nước lên 

bể) 
  Cái        1  200.000 200.000 

 Máy bơm đã hư hỏng, đã tháo khỏi hệ thống, han rỉ, bong tróc nhiều vị 

trí  

50 Máy bơm nước (cạnh chỗ rửa xe ô tô)   Cái        1  85.000 85.000 
 Máy bơm đã hư hỏng, đã tháo khỏi hệ thống, han rỉ, bong tróc nhiều vị 

trí  

51 Quạt treo tường + đk   Cái        1  28.000 28.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

52 Ti vi LG 21 inh (TT là SONY)   Cái        1  14.000 14.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

53 Tủ sắt 2 cánh mở (Văn phòng Đảng ủy)   Cái        1  110.000 110.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

54 Tủ sắt 2 cánh   Cái        4  110.000 440.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

55 Phích điện Saiko   Cái        1  14.000 14.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

56 Xe đẩy y tế Inox    Cái        1  26.300 26.300  Xe đẩy inox đã hư hỏng, đứt gãy vài chi tiết, không còn sử dụng được  

57 Đèn sưởi Kotlman   Chiếc        2  15.400 30.800  Thiết bị đã hư hỏng, giập vỡ, không còn sử dụng được  

58 Đèn chùm   Bộ        2  10.000 20.000  Đèn chùm đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, không còn sử dụng được  

59 Nồi búp phê HQ 2011 Cái        2  43.800 87.600 
 Nồi inox đã hư hỏng, bai rão, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử 

dụng được  

60 Máy hút bụi Hitachi CN 970 2015 Cái        1  45.500 45.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  
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61 

Đèn ngầm chuyên dụng lắp ngầm trong nước 

220V/12V/300W E500A  (kèm theo bệ đỡ bằng 

khung inox) (12 bộ) 

2004 Bộ      12  3.000 36.000  Đèn đã hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, không còn sử dụng được  

62 Máy in HP 1160 (Hoa) 2007 Cái        1  78.400 78.400 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

63 Máy in HP 1320 ( Đ/c Lê Hằng) 2007 Cái        1  78.400 78.400 
Tài sản đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt 

64 Máy huỷ giấy GCHA 900S 2005 Cái        1  35.000 35.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

65 Máy hủy tài liệu Hpec  2003 Cái        1  98.000 98.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

66 Máy hủy tài liệu Shredder 2000 Cái        1  98.000 98.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

67 Két sắt KS190K2C1 2012 Cái        1  35.000 35.000 
 Két sắt đã xuống cấp, han rỉ, bao rão một số chi tiết, không còn sử 

dụng được  

68 Máy hủy tài liệu Bosser  2003 Cái        1  98.000 98.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

69 Máy hút bụi National 2009 Cái        1  45.500 45.500 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

70 Máy hủy tài liệu S411 2011 Cái        1  98.000 98.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

71 Máy hủy tài liệu DINO 2007 Cái        1  98.000 98.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

72 Két sắt 2008 Cái        1  35.000 35.000 
 Két sắt đã xuống cấp, han rỉ, bao rão một số chi tiết, không còn sử 

dụng được  

73 Két sắt Hòa phát 2002 Cái        1  35.000 35.000 
 Két sắt đã xuống cấp, han rỉ, bao rão một số chi tiết, không còn sử 

dụng được  

74 Ghế xoay chuyên viên   2016  Cái         7  18.000 126.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

75 Ghế Hòa Phát GL412  2018  Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

76 Giá treo quần áo inox 2011  Cái         1  17.500 17.500  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

77 Tủ 4 ngăn (để máy fax) 2011  Cái         1  110.000 110.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

78 Máy hủy tài liệu ZIBA-415CD 2018  Cái         1  98.000 98.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

79 Máy hủy tài liệu SP70 2005  Cái         1  98.000 98.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

80 Điện thoại Panasonic KX TS500 2024  Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

81 Điện thoại bàn Panasonic KX-TS500    Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  
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82 Điện thoại bàn Panasonic 2012  Cái         2  2.500 5.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

83  Điện thoại bàn Panasonic KXT 2371  2009  Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

84 Điện thoại bàn Panasonic KX TS500    Cái         2  2.500 5.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

85 Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC11    Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

86 Điện thoại bàn Panasonic 2011  Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

87 Điện thoại Panasonic KX TS500 2021  Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

88 Điện thoại bàn  2011  Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

89 Điện thoại Panasonic TS500 2014  Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

90 Điện thoại bàn Panasonic KX-TS500    Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

91  Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC11  2024  Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

92 Điện thoại bàn Panasonic KX2371 2008  Cái         2  2.500 5.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

93 Điện thoại Panasonic 2009  Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

94 Phích đun điện Nhật Zojirushi 3 lít 2009  Cái         1  14.000 14.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

95 Phích điện Nhật 2008  Cái         1  14.000 14.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

96 Phích điện Nhật 2011  Cái         1  14.000 14.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

97 Ấm siêu tốc Braun  2017  Cái         1  14.000 14.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

98 Phích đun nước điện tử Shapp 2013  Cái         1  14.000 14.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

99  Ấm siêu tốc Philip  2011  Cái         1  14.000 14.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

100 Ấm đun nước siêu tốc Braun WK 300 2016  Cái         1  14.000 14.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

101 Tủ lạnh Sanyo 120l 2012  Cái         1  217.000 217.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

102 Giường xếp Xuân Hoà 2011  Cái         1  21.000 21.000 
 CCDC đã xuống cấp, mối mọt, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử 

dụng được  



15 
 

STT Danh mục thẩm định 
Năm sử 

dụng 
ĐVT  SL   Đơn giá   Thành tiền   Hiện trạng tài sản  

103 Máy lọc nước RO 20l và phụ kiện kèm theo 2017  Cái         1  100.000 100.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

104 Quạt treo tường ĐCTN ED 400 2020  Cái         4  28.000 112.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

105 Đồng hồ treo tường 2019  Cái         1  1.500 1.500 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

106 Đồng hồ treo tường Kashi 2021  Cái         1  1.500 1.500 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

107 Đồng hồ treo tường  2011  Cái         1  1.500 1.500 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

108 Máy cắt cỏ Hon da GX 35 2014  Cái         1  50.400 50.400 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

109 Ghế xoay Xuân Hòa 2012  Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

110 Ghế xoay Xuân Hoà 2012  Cái         2  18.000 36.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

111 Ghế gấp Xuân Hoà 2012  Cái         5  6.500 32.500  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

112 Ghế gấp vải lưới  2021  Cái         2  6.500 13.000  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

113 Ghế xoay Xuân hòa 2013  Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

114 Ghế xoay chuyên viên   2016  Cái         6  18.000 108.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

115 Ghế ăn 2020  Cái       12  14.000 168.000 
 Ghế đã hư hỏng, bong tróc, đứt gãy nhiều chi tiết, không còn sử dụng 

được  

116 Ghế da khung thép mạ inox  2020  Cái         4  18.000 72.000  Ghế đã xuống cấp, bong tróc, bai rão, không còn sử dụng được  

117 Tủ sắt 2 buồng có kính 2012  Cái         2  110.000 220.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

118 
Tủ tài liệu sắt 2 cánh kính lùa Hòa Phát 

914x457x1830 
2009  Cái         1  110.000 110.000 

 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

119 
Tủ tài liệu sắt 2 cánh kính trượt HP 

1000x457x1830 
2009  Cái         1  110.000 110.000 

 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

120 
Tủ tài liệu sắt Xuân hòa cánh kính trượt 

(1200x450x1950) 
2006  Cái         2  110.000 220.000 

 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

121 Tủ tài liệu sắt Xuân hòa 1950x1000x450 2008  Cái         1  110.000 110.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

122 Tủ tài liệu sắt Xuân hòa 1950x1200x450 2008  Cái         1  110.000 110.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

123 
 Tủ tài liệu sắt Xuân Hòa 12 ngăn  

620x450x1830  
2012  Cái         1  110.000 110.000 

 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

124 Tủ tài liệu XH cánh kính trượt 1200x1950x450 2006  Cái         1  110.000 110.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  
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125 Tủ tài liệu sắt Xuân hoà 1950x1000x450 2009  Cái         1  110.000 110.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

126 Tủ sắt Xuân hoà 1200x1950x450 2013  Cái         1  110.000 110.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

127 Tủ sắt Xuân hòa 1000x1950x450  2006  Cái         1  110.000 110.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

128 Tủ tài liệu Xuân Hòa 6 cánh 2006  Cái         1  110.000 110.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

129 Tủ tài liệu sắt Xuân Hoà 1000 x 450 x 1830 2009  Cái         2  110.000 220.000 
 Tủ đã xuống cấp, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

130 Máy huỷ tài liệu PS 70 2005  Cái         1  49.000 49.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

131 Máy huỷ tài liệu SB 85 2006  Cái         1  49.000 49.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

132 Máy hút bụi National 2011  Cái         1  45.500 45.500 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

133 Máy lọc nước RO 20l và phụ kiện kèm theo 2017  Cái         1  100.000 100.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

134 Mắc treo áo Hòa Phát MA02S  2018  Cái         1  13.100 13.100  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

135 Bảng ghim khung nhôm (80cm x 125cm)  2009  Cái         1  3.500 3.500  CCDC đã xuống cấp, mối mọt, đứt gãy, không còn sử dụng được  

136 Bảng ghim khung nhôm 65cm x 95cm  2010  Cái         1  3.500 3.500  CCDC đã xuống cấp, mối mọt, đứt gãy, không còn sử dụng được  

137 Ghế xoay chuyên viên 2020  Cái         2  18.000 36.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

138 Ghế xoay lưng trung 2020  Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

139 Ghế gấp Hòa Phát    Cái         4  6.500 26.000  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

140 Quạt treo tường ChingHai 615A3 2020  Cái         1  28.000 28.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

141 Quạt thông gió EVF30B2 (gắn tường) 2021  Cái         2  28.000 56.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

142 Xe đẩy thức ăn 3 tầng inox 2021  Cái         1  43.800 43.800  Xe đẩy inox đã hư hỏng, đứt gãy vài chi tiết, không còn sử dụng được  

143 Ghế xoay 2008  Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

144 Ghế xoay vụ phó 2014  Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

145 Tivi Sony 43in-KDLO-43W660G + giá đỡ TV 2020  Cái         1  59.300 59.300 
 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

146 Bàn là hơi nước H10S Steamone 2020  Cái         1  11.900 11.900 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

147 Máy hút bụi cây Philips FC6168 2021  Cái         1  45.500 45.500 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  
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148 
Dù lệch tâm vuông 2.5*2.5, đế bê tông có bánh 

xe (sảnh giải lao T2-A1) 
2020  Cái         4  42.000 168.000  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được  

149 Đồng hồ treo tường Kashi  N37 2020  Cái         1  1.500 1.500 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

150 Đồng hồ treo tường 2020  Cái         1  1.500 1.500 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

151 Đồng hồ treo tường Seiko QXA 698 2020  Cái         1  1.500 1.500 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

152 Ghế gấp    Cái         1  6.500 6.500  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

153 Máy Fax Canon Laser L170    Cái         1  56.000 56.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

154 Điện thoại bàn Pana     Cái         2  2.500 5.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

155 Quạt cây điện cơ 2008  Cái         1  28.000 28.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

156 Quạt treo tường Panasonic F409MB (tầng 3)    Cái         1  28.000 28.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

157 Đồng hồ treo tường    Cái         1  1.500 1.500 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

158 Ghế xoay    Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

159 Ghế xoay chuyên viên 2013  Cái         2  18.000 36.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

160 Ghế xoay chuyên viên 2014  Cái         3  18.000 54.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

161 
Ghế xoay SG225 -Nội thất The One. KT: 

605x595x100/1125mm 
   Cái         1  18.000 18.000 

 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

162 Ghế xoay đệm nỉ (640*670*1115/1240)    Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

163 Ghế xoay vụ phó 2013  Cái         3  18.000 54.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

164 Ghế xoay vụ phó 2014  Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

165 Ghế khách chân quỳ 2013  Cái         3  18.000 54.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

166 Giá để tài liệu sắt    Cái         1  70.000 70.000 
 Giá sách đã cong vênh, han rỉ, đứt gãy một số chỗ, không còn sử dụng 

được  

167 Điện thoại bàn Pana     Cái         3  2.500 7.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

168 Điện thoại bàn Pana hiển thị số 2020  Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  
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169 Bình thủy điện Panasonic 2019  Cái         1  21.000 21.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

170 Bình thủy điện 4.5l Toshiba PLK-45SF 2021  Cái         1  21.000 21.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

171 Quạt ĐH hơi nước Bosch MBC2000 2017  Cái         1  28.000 28.000 
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

172 Cây treo inox    Cái         1  13.100 13.100  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

173 Đồng hồ treo tường Quartz Q30 2021  Cái         1  1.500 1.500 
 Thiết bị đã qua sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng, không còn hoạt động 

được  

174 Ghế xoay chuyên viên 2013  Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

175 Ghế xoay chuyên viên 2014  Cái         3  18.000 54.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

176 Ghế xoay Hòa Phát 2021  Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

177 Ghế xoay trưởng phòng 2013  Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

178 Ghế xoay trưởng phòng 2014  Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

179 Ghế khách chân quỳ 2013  Cái         1  18.000 18.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

180 Ghế gấp    Cái         1  6.500 6.500  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

181 Ghế gấp    Cái         1  6.500 6.500  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

182 Ghế gấp Hòa Phát 2014  Cái         3  6.500 19.500  CCDC đã xuống cấp, hư hỏng, đứt gãy, không còn sử dụng được  

183 Ổ cứng di động Seagate 500Gb 2.5 2019  Cái         1  10.500 10.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

184 Máy hủy tài liệu Ziba 2012  Cái         1  98.000 98.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

185 Điện thoại bàn Pana     Cái         1  2.500 2.500 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

186 Tivi LG 32’’ LK5000PTA 2019  Cái         1  42.000 42.000 
 Thiết bị đã qua sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, đã tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

187 Chảo sâu siêu bền đá, đáy từ Sunhouse 2022  Cái         1  7.000 7.000  CCDC đã xuống cấp, móp méo, hư hỏng, không còn sử dụng được  

188 Màn chiếu 3 chân thủy tinh 2014  Cái         2  14.000 28.000 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

189 
Bộ lưu điện UPS santak offline TG 1000VA 

(Tùng) 
2014  Cái         1  45.500 45.500 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

190 
Bộ lưu điện UPS santak offline TG 1000VA 

(Huy) 
2014  Cái         1  45.500 45.500 

 Thiết bị đã qua sử dụng, xuống cấp, hư hỏng, được tháo khỏi hệ thống, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

191 Đầu đọc ổ cứng máy tính Orico WS200RU3 2019  Cái         1  1.400 1.400 
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  
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192 
Thiết bị chia màn hình HDMIMT-Viki MT-

2102 
2020  Cái         1  1.400 1.400 

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

193 Ghế xoay chuyên viên 2014  Cái         2  18.000 36.000 
 Ghế đã xuống cấp, bao rão, han rỉ, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được  

194 Két sắt Hoà Phát KS 135 2007  Cái         1  35.000 35.000 
 Két sắt đã xuống cấp, han rỉ, bao rão một số chi tiết, không còn sử 

dụng được  

   195  
 Bàn làm việc gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,8mx0,55mx0,75m)  
 2010   Cái         1      400.000,00        400.000,00  

 Bàn làm việc bằng gỗ thịt đã qua sử dụng, ngoại quan đã cũ, bong 

tróc, trầy sước một số vị trí, không có dấu hiệu mối mọt, bụi bẩn do lưu 

kho lâu ngày, vẫn có thể tận dụng được  

   196  
 Bàn làm việc gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,8mx0,55mx0,75m)  
 2010   Cái         1      400.000,00        400.000,00  

 Bàn làm việc bằng gỗ thịt đã qua sử dụng, ngoại quan đã cũ, bong 

tróc, trầy sước một số vị trí, không có dấu hiệu mối mọt, bụi bẩn do lưu 

kho lâu ngày, vẫn có thể tận dụng được  

197 
Bàn làm việc gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,8mx0,55mx0,75m) 
2010 Cái        1           400.000             400.000  

 Bàn làm việc bằng gỗ thịt đã qua sử dụng, ngoại quan đã cũ, bong 

tróc, trầy sước một số vị trí, không có dấu hiệu mối mọt, bụi bẩn do lưu 

kho lâu ngày, vẫn có thể tận dụng được  

198 
Bàn uống nước gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,60x0,45x0,55m) (2.476.862đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Bàn bằng gỗ thịt đã qua sử dụng, ngoại quan đã cũ, bong tróc, trầy 

sước một số vị trí, không có dấu hiệu mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày, vẫn có thể tận dụng được  

199 
Bàn uống nước gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,60x0,45x0,55m) (2.476.862đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Bàn bằng gỗ thịt đã qua sử dụng, ngoại quan đã cũ, bong tróc, trầy 

sước một số vị trí, không có dấu hiệu mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày, vẫn có thể tận dụng được  

200 
Bàn uống nước gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,60x0,45x0,55m) (2.476.862đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Bàn bằng gỗ thịt đã qua sử dụng, ngoại quan đã cũ, bong tróc, trầy 

sước một số vị trí, không có dấu hiệu mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày, vẫn có thể tận dụng được  

201 
Bàn uống nước gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,60x0,45x0,55m) (2.476.862đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Bàn bằng gỗ thịt đã qua sử dụng, ngoại quan đã cũ, bong tróc, trầy 

sước một số vị trí, không có dấu hiệu mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày, vẫn có thể tận dụng được  

202 
Bàn uống nước gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,60x0,45x0,55m) (2.476.862đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Bàn bằng gỗ thịt đã qua sử dụng, ngoại quan đã cũ, bong tróc, trầy 

sước một số vị trí, không có dấu hiệu mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày, vẫn có thể tận dụng được  

203 
Bàn uống nước gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,60x0,45x0,55m) (2.476.862đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Bàn bằng gỗ thịt đã qua sử dụng, ngoại quan đã cũ, bong tróc, trầy 

sước một số vị trí, không có dấu hiệu mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày, vẫn có thể tận dụng được  

204 
Bàn uống nước gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,60x0,45x0,55m) (2.476.862đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Bàn bằng gỗ thịt đã qua sử dụng, ngoại quan đã cũ, bong tróc, trầy 

sước một số vị trí, không có dấu hiệu mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày, vẫn có thể tận dụng được  

205 
Bàn uống nước gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,60x0,45x0,55m) (2.476.862đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Bàn bằng gỗ thịt đã qua sử dụng, ngoại quan đã cũ, bong tróc, trầy 

sước một số vị trí, không có dấu hiệu mối mọt, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày, vẫn có thể tận dụng được  

206 Bàn Salon khảm trai 1400x700x400  2003 Cái        1           150.000             150.000  
 Bàn bằng gỗ thịt có khảm trai, ngoại quan đã cũ và có hao mòn lớn, 

trầy sước, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày  
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207 Bàn nước Khảm trai 500x700x500  2003 Cái      10           100.000          1.000.000  
 Bàn bằng gỗ thịt có khảm trai, ngoại quan đã cũ và có hao mòn lớn, 

trầy sước, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày  

208 Đôn khảm trai 350x350x500  2003 Cái        6             50.000             300.000  
 Đôn bằng gỗ thịt có khảm trai, ngoại quan đã cũ và có hao mòn lớn, 

trầy sước, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày  

209 Ghế tựa trổ hoa 2012 Cái        1             50.000               50.000  
 Ghế tựa bằng gỗ thịt có trạm trổ, ngoại quan đã xuống cấp, có nhiều 

hao mòn, trầy sước, bong tróc nhiều vị trỉ, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày  

210 Ghế xoay Xuân hòa  2016 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

211 Ghế xoay Xuân Hòa 2012 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

212 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

213 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

214 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

215 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

216 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

217 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

218 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

219 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

220 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

221 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  
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222 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

223 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

224 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

225 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

226 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

227 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

228 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

229 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

230 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

231 Ghế Salon đệm nỉ vàng 600x650x700 2007 Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, bong tróc, trầy sước, 

bai rão một số vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

232 Ghế Salon khảm trai mút vàng 620*1000 2003 Cái        1             30.000               30.000  
 Ghế bằng gỗ thịt có khảm trai, ngoại quan đã cũ và có hao mòn lớn, 

trầy sước, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày  

233 Ghế Salon khảm trai mút vàng 620*1000 2003 Cái        1             30.000               30.000  
 Ghế bằng gỗ thịt có khảm trai, ngoại quan đã cũ và có hao mòn lớn, 

trầy sước, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày  

234 Ghế xoay chuyên viên   2016 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

235 Ghế xoay chuyên viên   2016 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

236 Ghế xoay chuyên viên   2016 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

237 Ghế xoay chuyên viên   2016 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  
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238 Ghế xoay SG 669 2015 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

239 Ghế da khung thép mạ inox  2020 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế da đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão nhiều chi tiết, đệm da dãn 

nhàu, trầy rách, không còn sử dụng được   

240 Ghế gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU 2010 Cái      18        1.500.000        27.000.000  

 Ghế bằng gỗ thịt đã qua sử dụng, ngoại quan đã có một số hao mòn, 

bong tróc, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối mọt, 

vẫn có thể sử dụng được  

241 Ghế xoay chuyên viên   2016 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

242 Ghế xoay chuyên viên   2016 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

243 Ghế Salon trạm trổ  2003 Cái        6        1.500.000          9.000.000  

 Ghế salon có trạm trổ, bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong 

tróc, trầy sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối 

mọt, vẫn có thể sử dụng được  

244 Ghế Salon khảm trai 800x1100  2003 Cái        2        1.500.000          3.000.000  

 Ghế salon có trạm trổ, bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong 

tróc, trầy sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối 

mọt, vẫn có thể sử dụng được  

245 Ghế Salon khảm trai 750x1100  2003 Cái      10        1.500.000        15.000.000  

 Ghế salon có trạm trổ, bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong 

tróc, trầy sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối 

mọt, vẫn có thể sử dụng được  

246 Tủ hồ sơ 118G/12DT (1180x407x1830) 2014 Cái        1           130.000             130.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

247 Tủ tài liệu sắt 09K2SA 2015 Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

248 Tủ tài liệu TU986-3k  2019 Cái        1           130.000             130.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

249 
Tủ tài liệu sắt Xuân hòa cánh kính trượt 

(1200x450x1950) 
2006 Cái        1             98.000               98.000  

 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

250 
Tủ tài liệu sắt 2 ngăn cánh kính Xuân Hòa 

(1000x450x1830) 
2009 Cái        1             78.000               78.000  

 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

251 Tủ tài liệu TU986-3k  2019 Cái        1           130.000             130.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

252 Tủ tài liệu sắt Hòa Phát 09K2, 1000x450x1830 2017 Cái        1             78.000               78.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

253 Tủ tài liệu gỗ CN (1000x550x2100)  2016 Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

254 
Tủ tài liệu Xuân Hoà cánh trượt thấp 900 x 

1200 x 450 
2006 Cái        1             78.000               78.000  

 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

255 Tủ khung nhôm KT: 1,6x0,6x1,9 2007 Cái        3             80.000             240.000  
 Tủ khung nhôm kính đã hư hỏng, bai rão, cong vênh, đứt gãy một số 

chi tiết, không còn sử dụng được  

256  Tủ khung nhôm 1200x2000x500  2011 Cái        2             80.000             160.000  
 Tủ khung nhôm kính đã hư hỏng, bai rão, cong vênh, đứt gãy một số 

chi tiết, không còn sử dụng được  
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257  Tủ gỗ 2 cánh gương 1150x2000x600  2011 Cái        1           150.000             150.000  
 Tủ gỗ đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn 

do lưu kho lâu ngày  

258  Tủ để Tivi khảm trai 900x550x800  2011 Cái        1             80.000               80.000  
 Tủ gỗ đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn 

do lưu kho lâu ngày  

259  Tủ nhôm đựng cốc 5 tầng  1700x2000x600  2011 Cái        1             60.000               60.000  
 Tủ khung nhôm kính đã hư hỏng, bai rão, cong vênh, đứt gãy một số 

chi tiết, không còn sử dụng được  

260 
 Tủ đầu giường gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,48x0,43x0,59m) (2.694.145đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Tủ đầu giường bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong tróc, trầy 

sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối mọt, vẫn có 

thể sử dụng được  

261 
 Tủ đầu giường gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,48x0,43x0,59m) (2.694.145đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Tủ đầu giường bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong tróc, trầy 

sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối mọt, vẫn có 

thể sử dụng được  

262 
 Tủ đầu giường gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,48x0,43x0,59m) (2.694.145đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Tủ đầu giường bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong tróc, trầy 

sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối mọt, vẫn có 

thể sử dụng được  

263 
 Tủ đầu giường gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,48x0,43x0,59m) (2.694.145đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Tủ đầu giường bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong tróc, trầy 

sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối mọt, vẫn có 

thể sử dụng được  

264 
 Tủ đầu giường gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,48x0,43x0,59m) (2.694.145đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Tủ đầu giường bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong tróc, trầy 

sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối mọt, vẫn có 

thể sử dụng được  

265 
 Tủ đầu giường gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,48x0,43x0,59m) (2.694.145đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Tủ đầu giường bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong tróc, trầy 

sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối mọt, vẫn có 

thể sử dụng được  

266 
 Tủ đầu giường gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,48x0,43x0,59m) (2.694.145đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Tủ đầu giường bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong tróc, trầy 

sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối mọt, vẫn có 

thể sử dụng được  

267 
 Tủ đầu giường gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,48x0,43x0,59m) (2.694.145đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Tủ đầu giường bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong tróc, trầy 

sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối mọt, vẫn có 

thể sử dụng được  

268 
 Tủ đầu giường gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,48x0,43x0,59m) (2.694.145đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Tủ đầu giường bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong tróc, trầy 

sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối mọt, vẫn có 

thể sử dụng được  

269 
 Tủ đầu giường gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,48x0,43x0,59m) (2.694.145đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Tủ đầu giường bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong tróc, trầy 

sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối mọt, vẫn có 

thể sử dụng được  

270 
 Tủ đầu giường gỗ gụ tẩm sấy, sơn PU  

(0,48x0,43x0,59m) (2.694.145đ) 
2010 Cái        1           800.000             800.000  

 Tủ đầu giường bằng gỗ thịt, ngoại quan đã có hao mòn, bong tróc, trầy 

sước, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày, không có dấu hiệu mối mọt, vẫn có 

thể sử dụng được  

271 Điện thoại bàn Panasonic  2011 Cái      11               2.600               28.600  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  
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272 Tủ lạnh Elextrolux 2005 Cái        1           195.000             195.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

273 Tủ lạnh General Electric 280l 2007 Cái        1           364.000             364.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

274 Tủ lạnh General Electric 280l 2007 Cái        1           364.000             364.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

275  Tủ lạnh National 180l  2011 Cái        1           260.000             260.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

276  Tủ lạnh Sanyo 110l (1.500.000đ) 2006 Cái        1           195.000             195.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

277  Tủ lạnh Sanyo 110l (1.500.000đ) 2006 Cái        1           195.000             195.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

278  Tủ lạnh Sanyo 120l (3.200.000đ) 2006 Cái        1           195.000             195.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

279  Tủ lạnh Sanyo 120l (3.200.000đ) 2006 Cái        1           195.000             195.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

280  Tủ lạnh Sanyo 120l (3.200.000đ) 2006 Cái        1           195.000             195.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

281  Tủ lạnh Sanyo 120l (3.200.000đ) 2006 Cái        1           195.000             195.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

282  Tủ lạnh Sanyo 120l (3.200.000đ) 2006 Cái        1           195.000             195.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

283  Tủ lạnh Sanyo 120l (3.200.000đ) 2006 Cái        1           195.000             195.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

284  Tủ lạnh Sanyo 120l (3.200.000đ) 2006 Cái        1           195.000             195.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

285  Tủ lạnh Sanyo 120l (3.200.000đ) 2006 Cái        1           195.000             195.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

286  Nồi cơm điện Cukoo Hàn Quốc 5,4l  2007 Cái        1             59.000               59.000  
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan 

đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc, giập vỡ một số chi tiết  

287  Nồi cơm điện Cukoo Hàn Quốc 5,4l  2007 Cái        1             59.000               59.000  
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan 

đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc, giập vỡ một số chi tiết  

288  Bộ nồi inox Fisle Korfu ( 4 cái) 2015 Cái        1             48.000               48.000  
 Bộ nồi inox đã xuống cấp, bai rão, cấn móp một số vị trí, không còn sử 

dụng được  

289  Bộ nồi inox Fisle Korfu ( 4 cái) 2015 Cái        1             48.000               48.000  
 Bộ nồi inox đã xuống cấp, bai rão, cấn móp một số vị trí, không còn sử 

dụng được  

290  Nồi Philip HD 2136  2015 Cái        1             37.600               37.600  
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan 

đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc, giập vỡ một số chi tiết  

291  Bếp ga công nghiệp 5A2  2011 Cái        1             46.000               46.000  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, han rỉ một số vị trí  

292  Bếp ga đôi Teka GK lux 732G  2016 Cái        1             33.000               33.000  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, han rỉ một số vị trí  
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293  Bàn là hơi Philip 4430  2009 Cái        1             14.700               14.700  
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan 

đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc, giập vỡ một số chi tiết  

294  Bình nóng lạnh Ariston Pro-R 50L  2017 Cái        1           124.000             124.000  

 Bình nóng lạnh đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo 

khỏi vị trí, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, trầy sước, móp vỡ 

một số vị trí  

295  Máy bơm nước tự động tăng áp Simizu 125W  2011 Cái        1             78.200               78.200  
 Máy bơm đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc một số vị trí  

296  Máy bơm nước tự động 125W  2011 Cái        1             78.200               78.200  
 Máy bơm đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc một số vị trí  

297  Máy bơm nước Hàn Quốc  2011 Cái        1             78.200               78.200  
 Máy bơm đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc một số vị trí  

298 
Thùng rác, gạt tàn inox vuông (khung inox 

vàng, ốp đá marble; kt 240*240*620  
2016 Cái        1             19.000               19.000  

 Thùng rác inox đã hư hỏng, cấn móp, đứt gãy một số chi tiết, không 

còn sử dụng được  

299 Xe gom rác OTTO 2019 Cái        1           150.000             150.000  
 Xe gom rác khung sắt thùng bằng nhựa đã xuống cấp, giập vỡ, han rỉ, 

đứt gãy nhiều chi tiết, không còn sử dụng được  

300 Xe gom rác OTTO 2019 Cái        1           150.000             150.000  
 Xe gom rác khung sắt thùng bằng nhựa đã xuống cấp, giập vỡ, han rỉ, 

đứt gãy nhiều chi tiết, không còn sử dụng được  

301  Máy xay thịt công nghiệp Panasonic  2010 Cái        1             33.600               33.600  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày  

302  Máy lọc nước Kangaroo KG 104  2017 Cái        1           130.000             130.000  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

303  Bộ thiết bị máy lọc nước Pikom  2020 Cái        1             78.200               78.200  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

304 Máy bơm nước tăng áp 2016 Cái        1             78.200               78.200  
 Máy bơm đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc một số vị trí  

305 Máy bơm nước tăng áp 2016 Cái        1             78.200               78.200  
 Máy bơm đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc một số vị trí  

306 Bể Inox 2m 2008 Cái        1           285.000             285.000  
 Bể nước bằng inox đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan 

đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

307 Bể nước inox 2m3 (1C) 2004 Cái        1           285.000             285.000  
 Bể nước bằng inox đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan 

đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

308  Quạt treo tường Jiplai  2010 Cái        1             29.400               29.400  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

309  Quạt treo tường Jiplai  2010 Cái        1             29.400               29.400  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

310  Quạt cây Jiplai (710.000đ) 2011 Cái        1             29.400               29.400  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt  

311  Quạt cây Jiplai (710.000đ) 2011 Cái        1             29.400               29.400  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt  
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312  Quạt trần Điện cơ  2011 Cái        1             38.800               38.800  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

313  Quạt trần Điện cơ  2011 Cái        1             38.800               38.800  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

314  Quạt trần Điện cơ  2011 Cái        1             38.800               38.800  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

315  Quạt trần Điện cơ  2011 Cái        1             38.800               38.800  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

316 Mắc treo áo Hòa Phát MA02S  2018 Cái        1               9.200                 9.200  
 Mắc treo áo inox đã hư hỏng, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử 

dụng được  

317 Bảng công tác mika 2015 Cái        1               5.200                 5.200   Bảng công tác đã hư hỏng, khôpng còn sử dụng được  

318 Điều hòa Funai 2 cục, 2 chiều 9000BTU  1998 Cái        1           180.000             180.000  
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

319 Điều hòa Funai 2 cục, 2 chiều 9000BTU  1998 Cái        1           180.000             180.000  
 Điều hòa đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, giập vỡ, cong vênh một số vị trí  

320 Tủ sắt 2 buồng 2 cánh   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

321 Tủ sắt 2 buồng 2 cánh (có kính)   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

322 Tủ sắt 2 buồng có kính 2012 Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

323 Tủ sắt 3 buồng   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

324 Máy đóng chứng từ 41396 Cái        1             65.000               65.000  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

325 Switch TP Link 8 Port SF1008D   Cái        1               1.000                 1.000  
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan 

đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc, giập vỡ một số chi tiết  

326 Tủ sắt 2 buồng 2 cánh (Phòng cũ để lại)   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

327 Quạt cây điện cơ    Cái        1             32.200               32.200  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt  

328 Tủ sắt 3 buồng kính (Phòng cũ để lại)   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

329 Tủ sắt 2 cánh Hòa Phát (Phòng cũ để lại)   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

330 Tủ sắt 2 buồng kính (Phòng cũ để lại)   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

331 Tủ sắt 2 buồng kính (Phòng cũ để lại)   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

332 Tủ sắt 4 cánh Hòa Phát (phòng cũ để lại)   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  
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333 Tủ sắt 2 buồng cánh kính (Phòng cũ để lại)   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

334 Ấm điện siêu tốc   Cái        1             12.300               12.300  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

335 Tủ Hòa Phát 8 cánh   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

336 Tủ sắt 2 buồng 2 cánh   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

337 Tủ sắt 2 buồng kính   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

338 Tủ 2 buồng có gương   Cái        1           150.000             150.000  
 Tủ gỗ đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn 

do lưu kho lâu ngày  

339 Tủ 2 buồng có gương   Cái        1           150.000             150.000  
 Tủ gỗ đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn 

do lưu kho lâu ngày  

340 Tủ 2 buồng có gương   Cái        2           150.000             300.000  
 Tủ gỗ đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn 

do lưu kho lâu ngày  

341 Điện thoại bàn Panasonic   Cái        1               2.600                 2.600  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

342 Máy tính 12 số   Cái        1               1.000                 1.000  
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan 

đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc, giập vỡ một số chi tiết  

343 Ghế quay Hòa Phát   Cái        2             17.800               35.600  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

344 Quạt cây điện cơ    Cái        1             32.200               32.200  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt  

345 Ghế xoay chuyên viên   Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

346 Ghế gấp Xuân Hòa   Cái        3               5.000               15.000  
 Ghế gấp đã hư hỏng, cong vênh, bai rão một số vị trí, không còn sử 

dụng được, han rỉ, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày  

347 Tủ sắt sơn tĩnh điện (750*550*930 )   Cái        1             65.000               65.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

348 Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang    Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

349 Tủ sắt 2 buồng 4 cánh (Hầm nhà 65)   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

350 Tủ sắt 2 buồng có kính   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

351 Hàng rào tôn sắt, cổng sắt   m2    330             29.000          9.570.000  
 Hàng rào bịt rôn và cổng sắt đã hư hỏng, được tháo khỏi vị trí, han rỉ 

nặng nề, đứt gãy nhiều chi tiết, không còn sử dụng được  

352 Mái tôn nhà để xe   m2      60             20.000          1.200.000  
 Mái tôn khung sắt đã hư hỏng, được tháo khỏi vị trí, han rỉ nặng nề, 

đứt gãy nhiều chi tiết, không còn sử dụng được  
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353 Cột cờ Inox   Chiếc        2             95.000             190.000  

 Cột kim loại đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo khỏi 

vị trí, ngoại quan đã cũ, han rỉ, đứt gãy nhiều chi tiết, không còn sử 

dụng được  

354 Cửa đi gỗ    Bộ      74               5.000             370.000  
 Cửa đi bằng gỗ đã hư hỏng, xuống cấp, được tháo khỏi vị trí, bong 

tróc, đứt gãy, mốt mọt, không còn sử dụng được  

355 Cửa sổ gỗ   Bộ      79               3.000             237.000  
 Cửa đi bằng gỗ đã hư hỏng, xuống cấp, được tháo khỏi vị trí, bong 

tróc, đứt gãy, mốt mọt, không còn sử dụng được  

356 Cửa sổ nhôm kính   Bộ      15             15.000             225.000  
 Cửa sổ nhôm kính đã hư hỏng, được tháo khỏi vị trí, đứt gãy, cong 

vênh, không còn sử dụng được  

357 Bình nóng lạnh   Cái        1             85.000               85.000  

 Bình nóng lạnh đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo 

khỏi vị trí, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, trầy sước, móp vỡ 

một số vị trí  

358 Bình nóng lạnh   Cái        1             85.000               85.000  

 Bình nóng lạnh đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo 

khỏi vị trí, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, trầy sước, móp vỡ 

một số vị trí  

359 Điện thoại   Cái        1               2.600                 2.600  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

360 Sen vòi to   Cái        2             13.800               27.600  
 Vòi sen inox đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

361 Xí bệt   Cái      50           150.000          7.500.000  
 Xí bệt đã qua sử dụng, đã được tháo khỏi vị trí, trầy sước, tróc nhẹ vài 

vị trí, bai rão một số chi tiết  

362 Chậu lavabo   Cái      42           120.000          5.040.000  
 Chậu lavabo đã qua sử dụng, đã được tháo khỏi vị trí, trầy sước, tróc 

nhẹ vài vị trí, bai rão một số chi tiết  

363 Tiểu nam   Cái        5           100.000             500.000  
 Tiểu nam đã qua sử dụng, đã được tháo khỏi vị trí, trầy sước, tróc nhẹ 

vài vị trí, bai rão một số chi tiết  

364 Tủ gỗ 2 buồng   Cái        1           150.000             150.000  
 Tủ gỗ đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn 

do lưu kho lâu ngày  

365 Tủ gỗ xoan đào 2 buồng   Cái        1           150.000             150.000  
 Tủ gỗ đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn 

do lưu kho lâu ngày  

366 Ghế gấp Xuân Hòa   Cái        2               5.000               10.000  
 Ghế gấp đã hư hỏng, cong vênh, bai rão một số vị trí, không còn sử 

dụng được, han rỉ, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày  

367 Ghế gấp   Cái        4               5.000               20.000  
 Ghế gấp đã hư hỏng, cong vênh, bai rão một số vị trí, không còn sử 

dụng được, han rỉ, bụi bẩn do lưu kho lâu ngày  

368 Bàn vi tính khung sắt (605*525*1200)   Cái        1             46.000               46.000  
 Bàn làm việc khung sắt đã hư hỏng, đứt gãy nhiều chi tiết, không còn 

sử dụng được  

369 Ghế xoay lưng trung mầu ghi   Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

370 Cây treo Inox   Cái        1             10.000               10.000  
 Mắc treo áo inox đã hư hỏng, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử 

dụng được  
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371 Máy lọc nước P3000 - V   Cái        1           130.000             130.000  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

372 Tủ sắt Xuân Hòa KT 1830x915x450 2004 Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

373 Tủ sắt Xuân hoà cánh trượt 1830x915x450 2005 Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

374 Tủ sắt 2 buồng có kính   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

375 Tủ sắt 2 buồng có kính 2012 Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

376 Tủ sắt 2 buồng có kính 2012 Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

377 Tủ sắt 2 buồng có kính   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

378 Tủ sắt 2 buồng có kính   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

379 Bình thủy điện 3 lít Saiko Ap 306S Trung Quốc   Cái        1             21.900               21.900  
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan 

đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc, giập vỡ một số chi tiết  

380 Máy làm mát không khí Daikiosan (Quạt) 2021 Cái        1           130.000             130.000  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt  

381 Máy làm mát không khí Daikiosan (Quạt) 2021 Cái        1           130.000             130.000  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt  

382 Quạt Công nghiệp   Cái        1           131.900             131.900  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động được, ngoại quan đã cũ và 

có hao mòn rõ rệt  

383 Nhà để xe khung thép mái tôn  2022 m2      18             30.000             525.000  
 Mái tôn khung sắt đã hư hỏng, được tháo khỏi vị trí, han rỉ nặng nề, 

đứt gãy nhiều chi tiết, không còn sử dụng được  

384 Ghế xoay vụ phó 2013 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

385 Ghế xoay vụ phó 2013 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

386 Ghế xoay vụ phó 2013 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

387 Ghế xoay vụ phó 2013 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

388 Ghế xoay chuyên viên 2013 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

389 Ghế xoay chuyên viên 2013 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

390 Ghế xoay chuyên viên 2013 Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  
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391 Tủ lạnh National 75l   Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

392 Tủ sắt 2 cánh    Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

393 Tủ sắt 2 cánh    Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ bằng sắt đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ bong tróc, bai rão, cong 

vênh một số chi tiết, không còn sử dụng được  

394 Ghế họp không tay    Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, hư hỏng, bong tróc, 

trầy sước, bai rão nhiều vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu 

kho lâu ngày  

395 Ghế họp không tay    Cái        1             30.000               30.000  

 Ghế bằng gỗ thịt có đệm nỉ, hiện đã xuống cấp, hư hỏng, bong tróc, 

trầy sước, bai rão nhiều vị trí, đệm nỉ sờn rách, ẩm mốc, bụi bẩn do lưu 

kho lâu ngày  

396 Giá để phích    Cái        1             18.300               18.300  
 Giá treo inox đã hư hỏng, đứt gãy một số chi tiết, không còn sử dụng 

được  

397 Bình nước nóng 30l Ariston SL 30R   Cái        1             85.000               85.000  

 Bình nóng lạnh đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo 

khỏi vị trí, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, trầy sước, móp vỡ 

một số vị trí  

398 Bình nóng lạnh cũ    Cái        1             85.000               85.000  

 Bình nóng lạnh đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo 

khỏi vị trí, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, trầy sước, móp vỡ 

một số vị trí  

399 Bình nóng lạnh cũ    Cái        1             85.000               85.000  

 Bình nóng lạnh đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo 

khỏi vị trí, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, trầy sước, móp vỡ 

một số vị trí  

400 Bình nóng lạnh cũ    Cái        1             85.000               85.000  

 Bình nóng lạnh đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo 

khỏi vị trí, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, trầy sước, móp vỡ 

một số vị trí  

401 Bình nóng lạnh cũ    Cái        1             85.000               85.000  

 Bình nóng lạnh đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo 

khỏi vị trí, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, trầy sước, móp vỡ 

một số vị trí  

402 Giá treo LCD   Cái        1             13.000               13.000  
 Giá treo TV bằng sắt đã gãy hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo 

khỏi vị trí  

403 Tủ gỗ 3 buồng kính    Cái        1             98.000               98.000  
 Tủ gỗ đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn 

do lưu kho lâu ngày  

404 Điện thoại bàn Pana    Cái        1               2.600                 2.600  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

405 Điện thoại bàn Pana    Cái        1               2.600                 2.600  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

406 Điện thoại bàn Pana    Cái        1               2.600                 2.600  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  
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407 Điện thoại bàn Pana    Cái        1               2.600                 2.600  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

408 Điện thoại bàn Pana    Cái        1               2.600                 2.600  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

409 Điện thoại Panasonic KX - TS520    Cái        1               2.600                 2.600  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

410 Điện thoại bàn Pana (tại cabin T2 HT BCH)   Cái        1               2.600                 2.600  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

411 
Điện thoại Panasonic (Hệ thống điện thoại 

thông tin liên lạc) 
  Cái        1               2.600                 2.600  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

412 
Máy điện thoại Panasonic kéo dài (1 mẹ +1 

con) 
  Cái        1               2.600                 2.600  

 Thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt, giập vỡ, đứt gãy một số chi tiết, bụi bẩn do lưu kho lâu 

ngày  

413 Phích đun Zorijushi   Cái        1             16.600               16.600  
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan 

đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc, giập vỡ một số chi tiết  

414 Máy hút mùi Eurosun EH90AF75   Cái        1           105.200             105.200  
 Thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan 

đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc, giập vỡ một số chi tiết  

415 Quạt treo tường điện cơ 91   Cái        1             29.400               29.400  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

416 Quạt treo tường Senko-TR1628 ( P. nghỉ -P.xe )   Cái        1             29.400               29.400  
 Thiết bị đã hư hỏng, không còn hoạt động, được tháo khỏi vị trí, ngoại 

quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

417 Đồng hồ treo tường   Cái        1               1.000                 1.000  
 Đồng hồ đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

418 Đồng hồ treo tường   Cái        2               1.000                 2.000  
 Đồng hồ đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ và có 

hao mòn rõ rệt  

419 Ghế xoay vụ phó   Cái        1             17.800               17.800  
 Ghế xoay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn sử dụng được, ghế đệm 

sơn rách, ẩm mốc, đứt gãy một số liên kết  

420 Máy bơm nước cũ    Cái        1             78.200               78.200  
 Máy bơm đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc một số vị trí  

421 Máy bơm nước cũ    Cái        1             78.200               78.200  
 Máy bơm đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc một số vị trí  

422 Máy bơm nước cũ    Cái        1             78.200               78.200  
 Máy bơm đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc một số vị trí  

423 Cửa sổ nhôm kính   Bộ      21             25.900             543.900  
 Cửa sổ nhôm kính đã hư hỏng, được tháo khỏi vị trí, đứt gãy, cong 

vênh, không còn sử dụng được  

424 Cửa đi 4 cánh   Bộ        4             10.000               40.000  
 Cửa đi bằng gỗ đã hư hỏng, xuống cấp, được tháo khỏi vị trí, bong 

tróc, đứt gãy, mốt mọt, không còn sử dụng được  
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425 Cửa đi 2 cánh   Bộ        6               5.000               30.000  
 Cửa đi bằng gỗ đã hư hỏng, xuống cấp, được tháo khỏi vị trí, bong 

tróc, đứt gãy, mốt mọt, không còn sử dụng được  

426 Cửa đi 1 cánh   Bộ      24               2.000               48.000  
 Cửa đi bằng gỗ đã hư hỏng, xuống cấp, được tháo khỏi vị trí, bong 

tróc, đứt gãy, mốt mọt, không còn sử dụng được  

427 Cửa sổ 4 cánh   Bộ        9             10.000               90.000  
 Cửa đi bằng gỗ đã hư hỏng, xuống cấp, được tháo khỏi vị trí, bong 

tróc, đứt gãy, mốt mọt, không còn sử dụng được  

428 Cửa sổ 2 cánh   Bộ      30               5.000             150.000  
 Cửa đi bằng gỗ đã hư hỏng, xuống cấp, được tháo khỏi vị trí, bong 

tróc, đứt gãy, mốt mọt, không còn sử dụng được  

429 Đèn nấm cảm ứng sân vườn   Cái      12             13.000             156.000  
 Đèn trang trí đã hư hỏng, cấn móp, đứt gãy một số chi tiết, không còn 

sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí  

430 Cột đèn chùm 4 bóng   Cái        5             98.000             490.000  

 Cột kim loại đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo khỏi 

vị trí, ngoại quan đã cũ, han rỉ, đứt gãy nhiều chi tiết, không còn sử 

dụng được  

431 Cột đèn cao áp   Cái        2           130.000             260.000  

 Cột kim loại đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo khỏi 

vị trí, ngoại quan đã cũ, han rỉ, đứt gãy nhiều chi tiết, không còn sử 

dụng được  

432 Tủ góc lớn 3 cánh, bàn góc 3 cánh (tầng 2)   Bộ        2           200.000             400.000  
 Tủ gỗ đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn 

do lưu kho lâu ngày  

433 Tủ gỗ 2 cánh   Bộ        1           150.000             150.000  
 Tủ gỗ đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn 

do lưu kho lâu ngày  

434 Khuôn bao cửa vào bếp   Bộ        1               5.000                 5.000  
 Khuôn cửa gỗ đã hư hỏng, được tháo khỏi vị trí, bong tróc, mối mọt, 

không còn sử dụng được  

435 Tủ hồ sơ   Bộ        1             98.000               98.000  
 Tủ gỗ đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn 

do lưu kho lâu ngày  

436 Bóng đèn D110   Cái        4               1.000                 4.000  
 Bóng đèn đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

437 Bóng áp trần D400   Bộ      10               3.000               30.000  
 Bóng đèn đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

438 Cửa nhôm   Bộ        4             25.900             103.600  
 Cửa nhôm kính đã hư hỏng, được tháo khỏi vị trí, đứt gãy, cong vênh, 

không còn sử dụng được  

439 Vòi sen   Bộ        1             13.800               13.800  
 Vòi inox đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo khỏi vị 

trí  

440 Vòi Lavabo   Bộ        3               9.200               27.600  
 Vòi inox đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo khỏi vị 

trí  

441 
Cửa sắt cổng chính gồm cả mô tơ đóng mở tự 

động 
  M2        8             42.000             328.104  

 Cửa sắt đã hư hỏng, được tháo khỏi vị trí, ban rỉ, bong tróc, cong vênh, 

không còn sử dụng được  

442 Trạm gác nhôm kính A1   Cái        2           650.000          1.300.000  
 Trạm gác khung nhôm kính đã hư hỏng, đã tháo khỏi vị trí, đứt gãy 

nhiều chi tiết, không còn sử dụng được  

443 Hộp rèm che cửa, cửa sổ đi KT 150x300mm   md      18               7.000             126.000  
 Hộp rèm cửa đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan đã cũ 

và có hao mòn rõ rệt  

444 Máy bơm nước   Cái        1             78.200               78.200  
 Máy bơm đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc một số vị trí  
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445 Bình nóng lạnh 30l Ferroli verdi-30se 2020 Cái        2             85.000             170.000  

 Bình nóng lạnh đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã được tháo 

khỏi vị trí, ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, trầy sước, móp vỡ 

một số vị trí  

446 Bồn nước Inox V=2000l Sơn Hà 2020 Cái        1           285.000             285.000  
 Bể nước bằng inox đã hư hỏng, không còn sử dụng được, ngoại quan 

đã cũ và có hao mòn rõ rệt  

447 
Máy bơm tăng áp trên mái, kèm bình tích áp 

Shirai JLM 60-200A 
2020 Bộ        1             78.200               78.200  

 Máy bơm đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc một số vị trí  

448 
Máy bơm sinh hoạt, Q=2m3/h; h=35; 

N=0,75KWW Pentax PM 45-0.5HP 
2020 Cái        1             78.200               78.200  

 Máy bơm đã hư hỏng, không còn sử dụng được, đã tháo khỏi vị trí, 

ngoại quan đã cũ và có hao mòn rõ rệt, han rỉ, bong tróc một số vị trí  

449 Tủ quần áo kích thước 1200x2800x600mm 2020 m3        3           150.000             450.000  
 Tủ gỗ đã xuống cấp, hư hỏng, bai rão, bong tróc một số vị trí, bụi bẩn 

do lưu kho lâu ngày  

450 Tủ lạnh General Electric 280 lít   Cái        1           364.000             364.000  
 Tủ lạnh đã hư hỏng, không còn hoạt động được, han rỉ, bong tróc một 

số vị trí, bụi bẩn do lưu kho bãi lâu ngày  

Tổng cộng (Làm Tròn)     185.720.000    

 


